
Đvt: đồng
Ngày Thu Chi Tồn

2,711,875,107
02-01-16 Anh(chị) Anna Huynh ủng hộ KTX 5,000,000 2,716,875,107
02-01-16 Anh Thành ủng hộ KTX 1,000,000 2,717,875,107
02-01-16 MTQ có số GD 0101160109149003 ủng hộ KTX 200,000 2,718,075,107
02-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/01/16  (417ph). 834,000 2,718,909,107
02-01-16 Chi phí ngày 02/01/2016 2,645,000 2,716,264,107
03-01-16 Chị Kimnhut CMTX T01 200,000 2,716,464,107
03-01-16 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200,000 2,716,664,107
04-01-16 Anh Dao Van Vuong ủng hộ KTX 500,000 2,717,164,107
04-01-16 Chị DTHa CMTX T01 500,000 2,717,664,107
04-01-16 Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 1,000,000 2,718,664,107
04-01-16 Anh Quốc Huy (P2-Q5) ủng hộ KTX 1,000,000 2,719,664,107
04-01-16 Chi phí ngày 04/01/2016 992,000 2,718,672,107
05-01-16 Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T01 500,000 2,719,172,107
05-01-16 Chi phí ngày 05/01/2016 1,105,000 2,718,067,107
06-01-16 Lãi T11 STK 1 tháng 548,376 2,718,615,483
06-01-16 Lãi T12 STK 1 tháng 532,515 2,719,147,998
07-01-16 Anh Nguyễn Vinh Hạnh ủng hộ KTX 500,000 2,719,647,998
07-01-16 Anh Trần Phước Lương ủng hộ KTX 3,000,000 2,722,647,998
07-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/01/16  (387ph) 774,000 2,723,421,998
07-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/01/16  (415ph) 830,000 2,724,251,998
07-01-16 Chi phí ngày 07/01/2016 1,833,000 2,722,418,998
08-01-16 Nhà thuốc 520 Nguễn Tri Phương ủng hộ KTX 8,000,000 2,730,418,998
08-01-16 Chi phí ngày 08/01/2016 4,423,000 2,725,995,998
09-01-16 Anh Võ Quang Duy (Nhóm Project Impact) ủng hộ KTX 1,200,000 2,727,195,998
09-01-16 Anh Tăng Quân Nam ủng hộ KTX 2,000,000 2,729,195,998
09-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/01/16  (391ph) 782,000 2,729,977,998
09-01-16 Chi phí ngày 09/01/2016 248,800 2,729,729,198
11-01-16 Chi phí ngày 11/01/2016 585,000 2,729,144,198
11-01-16 Anh Nguyễn Văn An (P14-Q10) ủng hộ KTX 500,000 2,729,644,198
11-01-16 Chị Khuulanhuong ủng hộ KTX 200,000 2,729,844,198
12-01-16 Chi phí ngày 12/01/2016 1,330,000 2,728,514,198
13-01-16 Chị Le Thi Thanh Ha / Co Dung (USA) ủng hộ KTX 585,000 2,729,099,198
13-01-16 Cô Xuân (Q 10) ủng hộ KTX 300,000 2,729,399,198
14-01-16 Chị Trâm ủng hộ KTX 1,000,000 2,730,399,198
14-01-16 Anh Chế Quốc Tạo ủng hộ KTX (100USD và 500,000đ) 2,728,000 2,733,127,198
14-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/01/16  (611ph) 1,222,000 2,734,349,198
14-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/01/16  (407ph) 814,000 2,735,163,198
14-01-16 Chi phí ngày 14/01/2016 2,575,000 2,732,588,198
15-01-16 Anh Phương ủng hộ KTX 2,000,000 2,734,588,198
15-01-16 Chi phí ngày 15/01/2016 280,000 2,734,308,198
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Chi Tiết
Tồn tháng 12/2015



Ngày Thu Chi Tồn
15-01-16 Chi lương đợt 1 tháng 1/2016 3,130,000 2,731,178,198
16-01-16 Anh Nhannguyenak CMTX T12 và 01/2016 1,200,000 2,732,378,198
16-01-16 Chị Nguyễn Vương Quỳnh Trang (P9-Tân Bình) ủng hộ KTX 1,000,000 2,733,378,198
16-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/01/16  (465ph) 930,000 2,734,308,198
16-01-16 Chi phí ngày 16/01/2016 2,151,000 2,732,157,198
18-01-16 Anh Huu Minh Do CMTX T01 500,000 2,732,657,198
19-01-16 MTQ có số GD 1901160325128001 ủng hộ KTX 500,000 2,733,157,198
19-01-16 Anh Nguyễn Phan Hiếu ủng hộ KTX 1,000,000 2,734,157,198
19-01-16 Chị Vũ Thảo Nhi ủng hộ KTX 3,000,000 2,737,157,198
19-01-16 Chú Minh (Q1) ủng hộ KTX 4,000,000 2,741,157,198
19-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/01/16  (400ph) 800,000 2,741,957,198
19-01-16 Chi phí ngày 19/01/2016 525,000 2,741,432,198
20-01-16 Chị Nguyễn Thị Kim Hòa ủng hộ KTX 500,000 2,741,932,198
20-01-16 Chú Long ủng hộ KTX 500,000 2,742,432,198
20-01-16 Anh Hiếu ủng hộ KTX 200,000 2,742,632,198
20-01-16 Chi phí ngày 20/01/2016 360,000 2,742,272,198
21-01-16 Chị ADTB CMTX T01 200,000 2,742,472,198
21-01-16 Chị Trần Ngọc Thanh (P7-Q6) ủng hộ KTX 1,000,000 2,743,472,198
21-01-16 Chị Trần Thị Hiệp (Q6) ủng hộ KTX 100,000 2,743,572,198
21-01-16 Chị Lê Kim Huệ (PHú Nhuận) ủng hộ KTX 1,000,000 2,744,572,198
21-01-16 Chị Nguyễn Thị Tú Quyên ủng hộ KTX 500,000 2,745,072,198
21-01-16 Anh Nguyễn Quốc Việt (Phú Nhuận) ủng hộ KTX 200,000 2,745,272,198
21-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/01/16  (388ph) 776,000 2,746,048,198
21-01-16 Chi phí ngày 21/01/2016 1,003,000 2,745,045,198
22-01-16 Anh Nguyễn Văn An (Q10) ủng hộ KTX 300,000 2,745,345,198
22-01-16 Chú Lợi ủng hộ KTX 600,000 2,745,945,198
22-01-16 Chi phí ngày 22/01/2016 1,934,000 2,744,011,198
23-01-16 Chị Thủy ủng hộ KTX 500,000 2,744,511,198
23-01-16 Chị Phùng Xuân Yến ủng hộ 50USD 1,114,000 2,745,625,198
23-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/01/16  (404ph) 808,000 2,746,433,198
23-01-16 Chi phí ngày 23/01/2016 1,562,000 2,744,871,198
25-01-16 Gia đình Đỗ Thiện Phúc (Bình Thạnh) ủng hộ KTX 500,000 2,745,371,198
25-01-16 Lãi T01 ATM 14,554 2,745,385,752
26-01-16 Chú Kháng , Cô Nga ủng hộ KTX 500,000 2,745,885,752
26-01-16 Chị Lê Kim Loan ủng hộ KTX 500,000 2,746,385,752
26-01-16 Ông Bà Trương Hán Thuyên (Mỹ) ủng hộ KTX 100USD 2,226,000 2,748,611,752
26-01-16 Chú Hiệp ủng hộ KTX 1,000,000 2,749,611,752
26-01-16 Chú Tuấn ủng hộ KTX 300,000 2,749,911,752
26-01-16 Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh ủng hộ KTX 2,000,000 2,751,911,752
26-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/01/16  (367ph) 734,000 2,752,645,752
26-01-16 Chi phí ngày 26/01/2016 1,190,000 2,751,455,752
27-01-16 Anh Huỳnh Văn Vẻ (USA) ủng hộ KTX 200,000 2,751,655,752
27-01-16 Anh Công (Quận 5) ủng hộ KTX 500,000 2,752,155,752

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn
28-01-16 Anh(chị) Khôi Chi (Quận 10) ủng hộ KTX 2,000,000 2,754,155,752
28-01-16 Anh(chị) Khoa - Trang (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000 2,756,155,752
28-01-16 Anh(chị) Hoàng Điệp (Q10 ) ủng hộ KTX 2,000,000 2,758,155,752
28-01-16 Gia đình Phong Tiên (USA) ủng hộ KTX 100USD 2,226,000 2,760,381,752
28-01-16 Chị Trần Ngọc Khuê ủng hộ KTX 2,000,000 2,762,381,752
28-01-16 Chị Phương ủng hộ KTX 500,000 2,762,881,752
28-01-16 Ông Bà Figor ( Arizona- USA) ủng hộ KTX 100USD 2,226,000 2,765,107,752
28-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/01/16  (390ph) 780,000 2,765,887,752
28-01-16 Chi phí ngày 28/01/2016 1,352,000 2,764,535,752
29-01-16 Chị DTHa CMTX T02 500,000 2,765,035,752
29-01-16 Anh Ngô Thanh Liêm ủng hộ KTX 10,000,000 2,775,035,752
30-01-16 Tập thể lớp 11CH1 và PH Lương T Hồng Ngọc, Đỗ Hữu Thiện, Lại Văn Tần (Tr1,450,000 2,776,485,752
30-01-16 Chị Thanh Phương (P9-Q5) ủng hộ KTX 300,000 2,776,785,752
30-01-16 Anh Hồ Công Huy (THPT Lê Hồng Phong) ủng hộ KTX 500,000 2,777,285,752
30-01-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/01/16 (385ph) 770,000 2,778,055,752
30-01-16 Chi phí ngày 30/01/2016 1,610,000 2,776,445,752
30-01-16 Chi lương đợt 2 tháng 1/2016 8,310,000 2,768,135,752

95,404,445 39,143,800 2,768,135,752

Thu Chi Tồn
2,711,875,107

1,095,445 2,712,970,552
3,600,000 2,716,570,552

79,855,000 2,796,425,552
10,854,000 2,807,279,552

39,143,800 2,768,135,752
95,404,445 39,143,800 2,768,135,752

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền
02/01/2016 Chả lụa 20 60,000 1,200,000
02/01/2016 Chả chiên 15 70,000 1,050,000
02/01/2016 Hành xay 1 5,000 5,000
02/01/2016 Tỏi xay 1 5,000 5,000
02/01/2016 Ớt xay 1 5,000 5,000
02/01/2016 Ớt Ba Tri 0.5 40,000 20,000
02/01/2016 Chuối 40 6,000 240,000
02/01/2016 Nước rửa chén 30 4,000 120,000

2,645,000          
04/01/2016 Tiền Điện T12 1 992,000 992,000

Chi Tiết

Tồn quỹ cuối tháng 01/2016

Tồn tháng 12/2015
Tiền lãi
CMTX
CMKTX
Tiến bán cơm (5 427 phần)

Chi tiết

Tổng chi phí trong tháng
Tồn quỹ cuối tháng 01/2016

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền
992,000             

05/01/2016 Cá viên basa hấp 30 23,000 690,000
05/01/2016 Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000
05/01/2016 Dưa leo 6 10,000 60,000
05/01/2016 Sả ớt xay 1 5,000 5,000
05/01/2016 Chuối 40 6,000 240,000

1,105,000          
07/01/2016 Thịt xay 25 1,200,000
07/01/2016 Bì heo 10 22,000 220,000
07/01/2016 Hành lá 1 30,000 30,000
07/01/2016 Ngò rí 1 10,000 10,000
07/01/2016 Ớt hiềm 0.5 30,000 15,000
07/01/2016 Chanh 1 8,000 8,000
07/01/2016 Trứng gà 5 22,000 110,000
07/01/2016 Chuối 40 6,000 240,000

1,833,000          
08/01/2016 Đùi gà góc tư 60 1,052,000
08/01/2016 Vận chuyển gà 1 50,000 50,000
08/01/2016 Gas ngày 28/12/15 1 877,000 877,000
08/01/2016 Gas 3 800,000 2,400,000
08/01/2016 Chanh 1 6,000 6,000
08/01/2016 Hành lá 0.5 26,000 13,000
08/01/2016 Ớt hiểm 1 25,000 25,000

4,423,000          
09/01/2016 Chuối 40 6,000 240,000
09/01/2016 Phí SMS VCB T12 1 8,800 8,800

248,800             
11/01/2015 Phí In sao kê T7 --->T12/2015 1 11,000 11,000
11/01/2016 Hành lá 1 20,000 20,000
11/01/2015 Ngò rí 1 10,000 10,000
11/01/2016 Cải ngọt 5 10,000 50,000
11/01/2015 Phí ĐT bàn T12 1 105,000 105,000
11/01/2016 Phí Internet T12 1 390,000 389,000

585,000             
12/01/2016 Chuối 50 6,000 300,000
12/01/2016 Cá viên basa hấp 40 23,000 920,000
12/01/2016 Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000

1,330,000          
14/01/2016 Chuối 40 6,000 240,000
14/01/2016 Cải ngọt 15 8,000 120,000
14/01/2016 Tắc 1 10,000 10,000
14/01/2016 Ngò rí 1 5,000 5,000
14/01/2016 Thịt vai đùi 30 70,000 2,100,000
14/01/2016 Phí Đăng ký Kinh doanh 1 100,000 100,000

2,575,000          
15/01/2016 Gà tỏi 8 27,500 220,000
15/01/2016 Phí vc gà 1 60,000 60,000

280,000             
15/01/2016 Lương kỳ 1 T01/2016 C Nga 1,000,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền
15/01/2016 Lương kỳ 1 T01/2016 A Phong 1,000,000
15/01/2016 Lương kỳ 1 T01/2016 C Nghĩa 500,000
15/01/2016 Chi lương Đức Thắng 3 70,000 210,000
15/01/2016 Chi lương Quốc Tuấn 6 70,000 420,000

3,130,000          
16/01/2016 Giò lụa 1,800,000
16/01/2016 Chả cá 5 23,000 115,000
16/01/2016 Chuối 35 6,000 210,000
16/01/2016 Bóng đèn 1,2m 2 13,000 26,000

2,151,000          
19/01/2016 Chuối 40 6,000 240,000
19/01/2016 Thịt xay 2 50,000 100,000
19/01/2016 Tỏi xay 1 15,000 15,000
19/01/2016 Hành xay 1 10,000 10,000
19/01/2016 Ớt xay 1 10,000 10,000
19/01/2016 Nước rửa chén 30 4,000 120,000
19/01/2016 Hành lá 0.5 30,000 15,000
19/01/2016 Ngò rí 1 5,000 5,000
19/01/2016 Tắc 1 10,000 10,000

525,000             
20/01/2016 Hành lá 1 15,000 15,000
20/01/2016 Ngò rí 1 15,000 15,000
20/01/2016 Ớt hiểm 1 20,000 20,000
20/01/2016 Chanh 1 10,000 10,000
20/01/2016 Hành củ 5 20,000 100,000
20/01/2016 Phí VS T12 + Tết 1 200,000 200,000

360,000             
21/01/2016 Thịt đùi 19.3 1,003,000

1,003,000          
22/01/2016 Gà + phí vc 1,772,000
22/01/2016 Hành lá 1 17,000 17,000
22/01/2016 Ngò rí 0.5 20,000 10,000
22/01/2016 Tắc 1 10,000 10,000
22/01/2016 Ớt 1 20,000 20,000
22/01/2016 Gừng 3 20,000 60,000
22/01/2016 Phiếu giữ xe 10 4,500 45,000

1,934,000          
23/01/2016 Chuối 40 6,000 240,000
23/01/2016 Tiền nước Kỳ 1/2016 1 1,142,000 1,142,000
23/01/2016 Bao tay xốp 3 60,000 180,000

1,562,000          
26/01/2016 Cá viên basa hấp 30 23,000 690,000
26/01/2016 Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000
26/01/2016 Chuối 40 6,000 240,000
26/01/2016 Tăm 5 30,000 150,000

1,190,000          
28/01/2016 Chuối 40 6,000 240,000
28/01/2016 Gà 1,052,000
28/01/2016 Phí VC gà 1 60,000 60,000

1,352,000          
30/01/2016 Bắp cải 15 8,000 120,000

Tổng

Tổng
Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền
30/01/2016 Hành lá 1 24,000 24,000
30/01/2016 Ngò rí 1 5,000 5,000
30/01/2016 Tắc 1 10,000 10,000
30/01/2016 Tiền điện kỳ 1/16 1 924,000 924,000
30/01/2016 Khóa tay gạt 1 320,000 320,000
30/01/2016 Công làm khóa 1 150,000 150,000
30/01/2016 Decal 1.5 38,000 57,000

1,610,000          
30/01/2016 Lương kỳ 2 T01/2016 C Nga 500,000
30/01/2016 Lương kỳ 2 T01/2016 A Phong 1,000,000
30/01/2016 Lương kỳ 2 T01/2016 C Nghĩa 500,000
30/01/2016 Chi lương Quốc Tuấn 3 70,000 210,000
30/01/2016 Chi lương Dân phòng P5-Q10 10 60,000 600,000
30/01/2016 Lương T13 Chị Nga 1,500,000
30/01/2016 Lương T13 Anh Phong 2,000,000
30/01/2016 Lương T13 Chị Nghĩa 1,000,000
30/01/2016 Lương T13 Đức Thắng 500,000
30/01/2016 Lương T13 Tuyết Hằng 500,000

8,310,000          
39,143,800

Tổng

Tổng
Tổng cộng


